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Môn: Công nghệ  6

Thời gian làm bài: 45 phút (TUẦN 8)




Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng và đầy đủ nhất: ( 0,5đ cho mỗi câu)

Câu 1. Nhà ở là nơi bảo vệ con người tránh khỏi những ảnh hưởng xấu của thiên nhiên, xã hội và là nơi đáp ứng các nhu cầu của con người về..... .

A. Vật chất.





B. Tinh thần.

C. Nhu cầu về ăn uống.



D. Vật chất và tinh thần.

Câu 2. Cần phải giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp vì:

A. Để khách có cảm giác khó chịu, không thiện cảm với chủ nhân.

B. Để mọi thành viên trong gia đình sống mạnh khoẻ, tăng vẻ đẹp cho nhà ở.

C. Có nếp sống không lành mạnh .

D. Cảm giác khó chịu, làm việc không hiệu quả.   

Câu 3. Nằm sâu dưới mặt đất, có nhiệm vụ chống đỡ các bộ phận bên trên của ngôi nhà gọi là? 

       A. Móng nhà

B. Thân nhà

C. Mái nhà

D. Sàn nhà

Câu 4. Khi phân chia khu vực sinh hoạt trong nhà ở, trường hợp nào sau đây không hợp lý?

A. Phòng ngủ nên bố trí ở nơi riêng biệt và yên tĩnh.

B. Chỗ thờ cúng bố trí ở gần nhà bếp.

C. Bàn học có thể bố trí trong phòng ngủ.

D. Chỗ để xe nên bố trí ở không gian an toàn, tách biệt khu vực sinh hoạt.

Câu 5. Kiến trúc nào sau đây không phải là kiến trúc nhà ở đặc trưng của Việt Nam?

A. Nhà trên xe.
C. Nhà liền kề.

B. Nhà nổi.
D. Nhà ba gian.

Câu 6. Đâu là cách để tiết kiệm năng lượng điện trong gia đình?
A. Sử dụng bếp gas có kiềng che để hạn chế sự thoát nhiệt.

B. Điều chỉnh ngọn lửa đun phù hợp với diện tích đáy nồi.

C. Sử dụng bếp từ thay thế cho bếp gas.

D. Hạn chế mở tủ lạnh và tắt tivi khi không sử dụng.
Câu 7. Phát biểu nào sau đây về ngôi nhà thông minh là đúng? 

A. Có nhiều thiết bị, đồ dùng phục vụ cho việc vui chơi, giải trí.

B. Có nhiều đồ dùng đắt tiền 

C. Được xây dựng bằng những vật liệu đặc biệt.

D. Có nhiều thiết bị tự động, bán tự động đối với các thiết bị, đồ dùng trong nhà.
Câu 8. Đâu là  hệ thống điều khiển bán tự động của ngôi nhà thông minh.

A. Cửa tự động mở bằng cảm ứng vân tay.

B. Khi xuất hiện khói hoặc lửa, tín hiệu báo cháy phát ra.

C. Có thể mở cửa bằng chìa khóa cơ khi hệ thống cảm ứng bị hư.

D. Ti vi tự động mở những chương trình mà chủ nhà yêu thích.

Câu 9: Vật liệu có sẵn trong tự nhiên:

A. Cát
B. Gạch
C. Ngói
D. Vôi

Câu 10: Cấu tạo nhà ở có phần nằm trên cùng của ngôi nhà, che phủ và bảo vệ các bộ phận bên dưới, đó là:

A. Phần móng nhà.

B. Phần thân nhà.

C. Phần mái nhà.

D. Phần cột.

Câu 11: Vật liệu nào sau đây có thể dùng lợp mái nhà?

A. Gạch ống

B. Ngói

C. Đất sét

D. Kính

Câu 12: Theo em hậu quả của việc sử dụng quá nhiều chất đốt như dầu, than, củi, gas là gì?

A. Làm ô nhiễm  môi trường.

B. Làm gia tăng lượng rác thải

C. Làm hư hỏng các đồ dùng, thiết bị có sử dụng chất đốt

D. Cả 3 hậu quả trên

Câu 13: Hành động nào sau đây gây lãng phí điện khi sử dụng Tivi?

A. Tắt hẳn nguồn điện khi không còn sử dụng.

B. Điều chỉnh âm thanh vừa đủ nghe

C. Chọn Tivi thật to dù căn phòng có diện tích nhỏ

D. Cùng xem chung một Tivi khi có chương trình cả nhà đều yêu thích
Câu 14: Cách làm nào sau đây giúp em tiết kiệm điện khi sử dụng tủ lạnh? 
A. Cất thức ăn còn nóng vào tủ lạnh

B. Hạn chế số lần và thời gian mở cửa tủ lạnh.

C. Sử dụng tủ lạnh có dung tích lớn cho gia đình ít người.

D. Không đóng chặt cửa tủ lạnh khiến hơi lạnh thất thoát ra ngoài.

Câu 15: Hiện nay, người tiêu dùng khi mua thiết bị điện thường lưu ý tới nhãn năng lượng. Vậy nhãn năng lượng cho chúng ta biết điều gì?

A. Mức độ tin cậy của người tiêu dùng.

B. Giá tiền của sản phẩm.

C. Cung cấp thông tin về mức tiêu thụ năng lượng của thiết bị đó.

D. Cung cấp thông tin về đảm bảo an toàn và không gây ô nhiễm môi trường.

Câu 16: Gia đình em đã có những biện pháp gì để tiết kiệm chất đốt khi sử dụng?
A. Tắt đèn, quạt, Tivi khi không sử dụng.

B. Sử dụng kiềng chắn gió, khi nấu đun lửa vừa với đáy nồi.
C. Mở Tivi thường xuyên. 

D. Sử dụng thiết bị đắt tiền nên không cần tiết kiệm điện.

Câu 17: Đặc điểm nào không phải là ngôi nhà thông minh?

           A. Có tấm pin năng lượng mặt trời trên mái nhà.

B. Hệ thống âm thanh tự giảm độ lớn khi về khuya.

C. Tường nhà có lớp cách nhiệt để giữ ấm vào mùa đông.

D. Ở một vài nơi, ánh sáng tự bật lên khi trời tối, tắt đi khi trời sáng.

Câu 18: Hệ thống hay thiết bị nào sau đây thể hiện đặc điểm tiện ích của  ngôi nhà thông minh?

A. Các thiết bị, đồ dùng sử dụng tiết kiệm năng lượng điện.
B. Hệ thống camera ghi hình bên trong và bên ngoài nhà.

C. Hệ thống điều khiển các thiết bị, đồ dùng trong nhà hoạt động theo chương trình cài đặt sẵn.

D. Tất cả các thiết bị và hệ thống trên.

Câu 19: Ngôi nhà thông minh được thiết kế như thế nào để tận dụng được năng lượng từ gió tự nhiên? 

A. Ngôi nhà có nhiều cửa sổ đón gió.

B. Ngôi nhà chỉ cần sân thượng, không cần cửa sổ.

C. Quạt điện trang bị cho từng phòng trong ngôi nhà.

D. Sử dụng nhiều quạt tiết kiệm điện.

Câu 20: Chọn đáp án đúng về biện pháp tiết kiệm điện trong trường học.

A. Mở đèn hành lang.

B. Tắt đèn, quạt khi ra chơi.

C. Không nên mở đèn trong phòng học.

D. Ra chơi vẫn để đèn mở vì đèn tiết kiệm điện.

…..HẾT…..
Họ và tên học sinh: ……………………………………………………….


Lớp: ………








